                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 17 THÁNG 12
                          CHỦ ĐỀ :“ ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH”
                                (Thực hiện: từ ngày 29/12 – 02/01/2026)                                                  
                                                     Giáo viên: Nguyễn Thị Hoài Thu – Lớp Bé B
	Thứ

Hoạt động
	
     Thứ 2
	
    Thứ 3
	
    Thứ 4
	
      Thứ 5
	
       Thứ 6

	
Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	· - Cô đến sớm mở cửa phòng thông thoáng, quét dọn trong và ngoài lớp, đón trẻ ân cần niềm nở từ tay phụ huynh. (SEL)
- Thể dục sáng : Tập theo nhạc bài “Gà trống mèo con và cún con”
- Trò chuyện với trẻ về động vật nuôi trong gia đình (Trò chuyện sáng)

	

Hoạt     động
học
	LVPTNT
HĐTCS 
Đề Tài:
 “Bé với những con vật yêu trong gia đình”
(Steam)
	LVPTTM
Tạo hình
 Đề Tài:
 “Vẽ, tô màu gà con”
     (Mẫu)
(Steam)
	LVPTNT
   Thể dục
Đề tài:
- VĐCB: Đi/chạy thay đổi hướng theo đường dích zắc
- TCVĐ: Gà trong vườn rau 
	LVPTNN
LQVH
Đề Tài:
Thơ:  “Đàn gà con ''

	LVPTTM
Âm nhạc
Đề tài:
- NDTT: DH
“Gà trống, mèo con và cún con”
- NDKH: TC: “Gà gáy, vịt kêu”

	Địa điểm tổ chức
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Phòng GD âm nhạc

	Chơi,
hoạt   động ở các góc

	* Góc phân vai:Cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi và bán con giống,
trạm thú y, đầu bếp nhí (Steam)
* Góc xây dựng:  Xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, lắp ghép chuồng trại (Steam).
* Góc  học tập:  Chơi lô tô các con vật nuôi,  xem tranh ảnh về các con vật nuôi trong gia đình, chơi bỏ tôi đúng chỗ, chiếc nón kỳ diệu
* Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn các con vật, nặn thức ăn cho các con vật sống trong gia đình. Làm các con vật bằng các nguyên liệu sẵn có. Hát, đọc thơ về chủ đề.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát nước .
Nhảy aerobic bài “Chicken Dance”

	
Chơi ngoài trời
	* Hoạt động có mục đích: Khám phá con gà(Steam)., quan sát con mèo, quan sát con chó, quan sát con vịt,quan sát cây xoài, quan sát thời tiết.
* Trò chơi vận động: Trời nắng – trời mưa, kéo co, mèo đuổi chuột, gieo hạt, gà gáy vịt kêu, gà vào vườn rau, bắt chước tiếng kêu các con vật.
* Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường và 1 số đồ chơi cô chuẩn bị 

	Hoạt động ăn ngủ 
	-Nhắc trẻ sử dụng các từ như : “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn, khi ăn ngồi ngay ngắn, không nói chuyện trong khi ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn . 

	   
Hoạt                  động chiều
	- Chơi, hoạt động theo ý thích:  Hướng dẫn trò chơi: “Gà gáy, vịt kêu ” (tuyển tập thơ ca câu đố 3 - 4 tuổi), tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian: “Nu na nu nống”, “Rồng rắn lên mây”,Nghe hát dân ca bài: Bắc kim thang,chơi tự chọn ở các góc; vệ sinh góc lớp, vui văn nghệ -nêu gương cuối tuần.
- Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: Dọn dẹp đồ chơi, nhắc trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn 


                     








                             
























                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 18 THÁNG 1
                         CHỦ ĐỀ :  “ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG”
                         (Thực hiện từ ngày:05/01 đến 09/01/2026)
	      Thứ

 Hoạt động
	
 Thứ 2
	
  Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
    Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	-Cô đến sớm mở cửa phòng thông thoáng, quét dọn trong và ngoài lớp, đón trẻ ân cần niềm nở từ tay phụ huynh. (SEL)
- Thể dục sáng: Tập với bài “Chú voi con ở bản đôn”.
- Điểm danh , trò chuyện về động vật sống trong rừng (Trò chuyện sáng)

	
Hoạt     động
học
 
	LVPTNT
KPXH
Đề tài:
 “Động vật sống trong rừng”
  (Steam)

	LVPTNN
LQVH 
Đề Tài: 
Truyện: “Bác gấu đen và 2 chú thỏ”


	LVPTTC
Thể dục
Đề Tài:
- VĐCB:
“Bước lên, bật xuống bục cao 30 cm”
-TCVĐ: “Mèo đuổi chuột”
	LVPTNT
LQVT
Đề Tài: “Đếm đến 3, tạo nhóm có số lượng 3 (số 3 tiết 1)”
	LVPTTM
    Tạo hình
Đề tài: 
“Tô màu hươu cao cổ” 
( Mẫu)
  (Steam)

	Địa điểm tổ chức
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Sân hiên trước lớp ngoài trời
	Tại lớp học
	Tại lớp học

	Chơi, hoạt động ở các góc 

	* Góc phân vai: Bác sỹ thú y,bán hàng , bán các thức ăn cho động vật trong rừng, đầu bếp nhí (Steam)
* Góc xây dựng:  Xây dựng vườn bách thú, lắp ghép chuồng (Steam).
* Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, làm các con vật từ các nguyên vật liệu thiên nhiên, hát, đọc thơ về chủ đề.
* Góc  học tập: Đếm đến 3, tạo nhóm có số lượng 3.Vòng xoay kỳ diệu, chơi lô tô các con vật sống trong rừng,ai thông minh hơn.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên, chơi cát nước.

	Chơi ngoài
trời

	- Hoạt động có mục đích: Quan sát con khỉ ,cây xanh ,thời tiết, qs con voi, quan sát con hươu,qs rau mồng tơi. 
- Chơi vận động: Gieo hạt, mèo đuổi chuột,vắt nước cam, trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, kéo co, bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường và 1 số đồ chơi cô chuẩn bị
- Giao lưu trò chơi dân gian: “Kéo co,, với lớp bé A

	Hoạt động ăn ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như : “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn, khi ăn ngồi ngay ngắn, không nói chuyện trong khi ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	
Hoạt   động chiều
	- Chơi, hoạt động theo ý thích: Hướng dẫn trò chơi mới: “Bịt mắt bắt dê”; chơi trò chơi dân gian: Ném còn, cho trẻ làm quen truyện: Bác gấu đen và 2 chú thỏ ,trẻ làm quen về các bài hát,bài thơ, hoạt động lao động tập thể, nêu gương cuối tuần
- Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: Dọn dẹp đồ chơi, nhắc trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn 










































                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 19 THÁNG 1
                         CHỦ ĐỀ :  “ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC”
                         (Thực hiện từ ngày:12/01 đến 16/01/2026)
	      Thứ

 Hoạt động
	
 Thứ 2
	
  Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
    Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	-Cô đến sớm mở cửa phòng thông thoáng, quét dọn trong và ngoài lớp, đón trẻ ân cần niềm nở từ tay phụ huynh. (SEL)
- Thể dục sáng: Tập với bài “Cá vàng bơi”.
- Điểm danh , trò chuyện về động vật sống dưới nước (Trò chuyện sáng)

	
Hoạt     động
học
 
	LVPTNT
HĐTCS 
Đề Tài:
 “Bé với những con vật sống dưới nước”
(Steam)
	LVPTNN
LQVH 
Đề Tài: 
Thơ: 
“Rong và cá”


	LVPTNT
LQVT
Đề Tài: “Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém nhau trong phạm vi 3 (số 3 tiết 2)”
	LVPTTM
    Tạo hình
Đề tài: 
“Cắt dán con cá ”
(Ý thích)  (Steam)
	LVPTTM
Âm nhạc
Đề tài:
- NDTT: VĐ: “Cá vàng bơi”
- NDKH: NH:
“Chú ếch con”

	Địa điểm tổ chức
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Sân hiên trước lớp ngoài trời
	Tại lớp học
	Tại lớp học

	Chơi, hoạt động ở các góc 

	* Góc phân vai: Cửa hàng, Bác sỹ thú y, đầu bếp nhí (Steam)
* Góc xây dựng:  Xây dựng ao nuôi cá, hồ tôm (Steam).
* Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, các con vật sống dưới nước, làm các con vật bằng các nguyên liệu khác nhau, hát múa về chủ đề              
* Góc  học tập: Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém nhau trong phạm vi 3. Chơi lô tô các con vật sống dưới nước, xem tranh ảnh về các con vật sống ở dưới nước, chơi cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan.                           
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật ,in hình con vật 
- Nhảy aerobic bài “Trời nắng trời mưa”

	Chơi ngoài
trời

	- Hoạt động có mục đích: Quan sát con cá, quan sát con tôm, qs con cua , quan sát con mực,qs thời tiết,qs vườn rau.
- Chơi vận động: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng, gà vào vườn rau, kéo co,cây cao cỏ thấp,gieo hạt, thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường và 1 số đồ chơi chuẩn bị

	Hoạt động ăn ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như : “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn, khi ăn ngồi ngay ngắn, không nói chuyện trong khi ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	
Hoạt   động chiều
	- Chơi, hoạt động theo ý thích: hướng dẫn trẻ chơi trò chơi mới: “Thả đĩa ba ba”, cho trẻ nghe hát dân ca Nghệ tĩnh, tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian,Hướng dẫn trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi(Montessori), vệ sinh nhóm lớp; vui văn nghệ, nêu gương cuối tuần.
- Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: Dọn dẹp đồ chơi, nhắc trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn 




                         



































                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 20 THÁNG 1
                         CHỦ ĐỀ :  “CÔN TRÙNG VÀ MỘT SỐ LOÀI CHIM”
                         (Thực hiện từ ngày:19/01 đến 23/01/2026)
	      Thứ

 Hoạt động
	
 Thứ 2
	
  Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
    Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	-Cô đến sớm mở cửa phòng thông thoáng, quét dọn trong và ngoài lớp, đón trẻ ân cần niềm nở từ tay phụ huynh. (SEL)
- Thể dục sáng: Tập với bài “Con cào cào”.
- Điểm danh , trò chuyện về côn trùng và một số loài chim (Trò chuyện sáng)

	
Hoạt     động
học
 
	LVPTNT
HĐTCS 
Đề Tài:
 “Bé với những côn trùng và một số loài chim”
(Steam)
	LVPTNT
LQVT
Đề Tài: “Tách/gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 (số 3 tiết 3)”
	LVPTTC
Thể dục
Đề Tài:
[bookmark: _heading=h.j8c4ukmg0mnb]VĐCB:  “Tung, bắt bóng với cô bằng 2 tay”
-TCVĐ: “Lộn cầu vồng” 

	LVPTTC-XH
KNS
  Đề Tài: 
“Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh động vật hung dữ, nguy hiểm”  
	LVPTTM
Âm nhạc
Đề tài:
- NDTT: BDCCĐ: Các bài hát: “Gà trống, mèo con và cún con, cá vàng bơi,chú voi con”.
 Thơ: “Đàn gà con” 
- NDKH: TC: “Ai nhanh nhất”

	Địa điểm tổ chức
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Sân hiên trước lớp ngoài trời
	Tại lớp học
	Tại lớp học

	Chơi, hoạt động ở các góc 

	* Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi và bán con giống, trạm thú y, đầu bếp nhí (Steam)
*.Góc xây dựng:  Xây dựng vườn bách thú, lắp ghép chuồng thú, lồng chim,.. (Steam)
* Góc nghệ thuật: Tô màu,vẽ, nặn, cắt, xé dán các con vật, làm các con vật bằng các nguyên liệu sẵn có.làm anbum các con vật theo chủ đề; Hát, đọc thơ về chủ đề.
*Góc  học tập: Tách/gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 .Phân loại lô tô các con vật côn trùng và một số loại chim,vòng quay kỳ diệu.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật ,in hình con vật 

	Chơi ngoài
trời

	- Hoạt động có mục đích: Quan sát con chim bồ câu ,quan sát con chuồn chuồn, quan sát con ong, qs cây xoài, quan sát con bướm ,quan sát thời tiết.
- Chơi vận động: Mèo và chim sẻ, bắt chước tạo dáng các con vật, lộn cầu vồng, gieo hạt.lộn cầu vồng, trời nắng trời mưa. 
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường và 1 số đồ chơi chuẩn bị
- Giao lưu trò chơi vận động giữa lớp bé B và bé C

	Hoạt động ăn ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như : “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn, khi ăn ngồi ngay ngắn, không nói chuyện trong khi ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	
Hoạt   động chiều
	- Chơi, hoạt động theo ý thích:  Hướng dẫn trò chơi: Mèo và chim sẽ , nghe hát dân ca bài: Hoa thơm bướm lượn, cho trẻ làm quen một số bài hát ,bài thơ, chơi trò chơi dân gian, hoạt động lao động tập thể, nêu gương cuối tuần
- Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: Dọn dẹp đồ chơi, nhắc trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn 
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